
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 199259 Nguyễn Trường An 08/11/2001 Vĩnh Long DH19QTD04

2 224527 Du Huỳnh Tiến Đạt 11/01/2004 Cần Thơ 22XET-TT

3 213419 Nguyễn Văn Đinh 14/02/2003 Cần Thơ DH21OTO08

4 214446 Đào Quang Được 05/07/2003 Cà Mau DH21TIN03

5 224129 Đoàn Thái Hùng 16/02/2004 Bến Tre 22XET-TT

6 211670 Võ Thành Hữu 19/11/2003 Hậu Giang DH21TIN03

7 190975 Lê Thanh Huy 11/06/2001 Đồng Tháp DH19OTO03

8 211092 Phạm Thị Bé Huyền 19/05/2003 Cà Mau DH21QHC01

9 212050 Lê Hoàng Kha 01/11/2003 Vĩnh Long DH21TIN03

10 211644 Tạ Hoàng Kha 16/06/2002 Cà Mau DH21TIN03

11 211739 Điền Võ Khang 21/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

12 211522 Hồng Thị Tuyết Khoa 15/07/2003 Hậu Giang DH21QHC01

13 223008 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24/04/2004 Kiên Giang 22XET-TT

14 211727 Lê Thị Thiên Kim 22/08/2003 Hậu Giang DH21QHC01

15 211613 Nguyễn Lê Trúc Linh 19/08/2003 Hậu Giang DH21QHC01

16 175954 Huỳnh Thị Thanh Ngân 27/07/1999 Cần Thơ DH17KTO01

17 213877 Lê Phương Ngân 12/03/2003 Cần Thơ DH21QHC01

18 211494 Đinh Trọng Nghiêm 22/01/2003 Trà Vinh DH21TIN03

19 211761 Nguyễn Thanh Nhã 24/01/2003 Đồng Tháp DH21TIN03

20 211971 Trần Trung Nhân 02/09/2003 Hậu Giang DH21TIN03

21 226360 Châu Trúc Như 06/09/2004 Hậu Giang 22XET-TT

22 210319 Huỳnh Yến Như 26/01/2003 Bến Tre DH21QHC01
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23 211996 Võ Thảo Như 19/11/2003 Bến Tre DH21TIN03

24 188880 Võ Tấn Phát 29/03/2000 Tiền Giang DH18LUA02

25 189682 Tạ Thanh Sang 28/10/2000 Kiên Giang DH18TIN04

26 225721 Nguyễn Phát Tài 13/08/2004 Sóc Trăng 22XET-TT

27 188677 Từ Nhựt Tân 23/02/1999 Tiền Giang DH18TIN03

28 213921 Nguyễn Như Thảo 09/12/2002 Cà Mau DH21QHC01

29 225932 Nguyễn Phương Thảo 09/05/2004 22XET-TT

30 214397 Lưu Hoàng Thịnh 26/04/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

31 213489 Nguyễn Anh Thư 25/03/2002 Bạc Liêu DH21QHC01

32 220452 Nguyễn Thị Anh Thư 11/12/2004 Tiền Giang 22XET-TT

33 227014 Cao Thị Kiều Tiên 26/09/2004 Tiền Giang 22XET-TT

34 191068 Lê Nguyễn Cẩm Tiên 09/01/2001 Vĩnh Long DH19LUA01

35 226565 Hồ Thị Bích Trâm 16/10/2004 Đồng Tháp 22XET-TT

36 191328 Trần Đình Minh Tuấn 06/04/2001 Cần Thơ DH19OTO05

37 220400 Lê Thị Bích Tuyền 18/09/2004 An Giang 22XET-TT

38 222588 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/04/2004 Đồng Tháp 22XET-TT

39 190932 Lê Thị Tường Vy 22/12/2001 Quãng Ngãi DH19QTD02

40 199014 Phạm Bảo Xuyên 25/01/2000 Cà Mau DH19QTK05


